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PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM (7 ĐIỂM)
	Mã đề - Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	001
	D
	B
	A
	A
	B
	B
	D
	D
	A
	A
	C
	D
	D
	C

	002
	B
	B
	C
	C
	D
	A
	D
	C
	B
	B
	A
	C
	A
	D

	003
	A
	C
	A
	C
	A
	C
	B
	A
	D
	A
	B
	D
	C
	D

	004
	C
	A
	D
	C
	B
	C
	B
	C
	C
	A
	D
	C
	A
	B

	005
	A
	D
	A
	B
	B
	D
	D
	C
	B
	A
	A
	C
	C
	B

	006
	B
	C
	B
	A
	B
	A
	D
	C
	C
	B
	B
	D
	D
	A

	007
	B
	A
	B
	D
	B
	A
	D
	B
	C
	A
	D
	C
	D
	B

	008
	A
	B
	D
	C
	C
	B
	A
	C
	A
	C
	A
	C
	D
	D



	Mã đề - Câu
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	001
	C
	A
	A
	D
	C
	D
	B
	C
	B
	B
	C
	C
	B
	D

	002
	A
	D
	A
	D
	C
	B
	A
	A
	B
	B
	D
	C
	D
	C

	003
	B
	D
	B
	C
	A
	B
	D
	B
	B
	C
	A
	D
	D
	C

	004
	D
	A
	D
	A
	C
	B
	D
	B
	A
	D
	D
	B
	B
	A

	005
	B
	D
	A
	A
	B
	D
	A
	C
	B
	C
	D
	D
	C
	C

	006
	A
	B
	D
	A
	B
	C
	A
	C
	C
	D
	A
	D
	C
	A

	007
	D
	B
	C
	C
	C
	A
	D
	D
	C
	A
	B
	A
	C
	A

	008
	C
	B
	D
	D
	C
	B
	D
	D
	A
	C
	B
	A
	A
	B



PHẦN 2. TỰ LUẬN (3 ĐIỂM)
	Câu 1. Hãy cho biết những biểu hiện về tinh thần đoàn kết chiến đấu của nhân dân hai nước Cam Pu Chia – Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX? 

	1,5

	- Cuộc khởi nghĩa của A-cha-xoa (1863-1866)
     + Diễn ra ở các tỉnh giáp với biên giới Việt Nam, đã gây cho thực dân Pháp nhiều tổn thất to lớn. Nhân dân Việt Nam giúp đỡ A-cha-xoa chống Pháp.
     + Từ vùng núi Thất Sơn, A–cha-xoa lấy Châu Đốc, Hà Tiên làm bàn đạp tấn công quân Pháp ở Cam-pu-chia. Biên giới Việt Nam-Cam-pu-chia trở thành vùng căn cứ cho cuộc khởi nghĩa của A-cha Xoa.
- Cuộc khởi nghĩa của Phu-côm-bô (1866-1867)
     + Năm 1866, Pu-côm-bô phát động cuộc khởi nghĩa chống Pháp và lập căn cứ ở Tây Ninh. Nghĩa quân gồm người Khơ-me, người Chăm, người X tiêng, người Kinh, Trương Quyền (con Trương Định) và Võ Duy Dương (Thiên hộ Dương) đã liên kết với nghĩa quân Pu-côm-bô đánh Pháp.
     + Khi lực lượng lớn mạnh, Pu-côm-bô tiến quân về nước, kiểm soát Pa-man, tấn công U-đông (17-12-1866). Nhân dân Việt Nam ở ba tỉnh miền Tây Nam Kì thường xuyên cung cấp lương thực, vũ khí cho nghĩa quân.
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	Câu 2. Trình bày hệ quả tiêu cực của cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918) đối với nhân loại và liên hệ trách nhiệm của bản thân trong việc giữ gìn hòa bình thế giới? 
	1,5

	- Sự tàn phá khủng khiếp về người và của, tổn hại to lớn cho nhân loại cả về vật chất lẫn tinh thần:
 + Khoảng 1,5 tỷ người bị cuốn vào vòng khói lửa, 10 triệu người chết, hơn 20 triệu người bị thương.
 + Nhiều thành phố, nhà máy, làng mạc bị phá hủy. Chi phí cho chiến tranh lên tới 85 tỷ Dola.
 + Là cuộc chiến tranh phi nghĩa, phản động, chỉ vì lợi ích của mình mà giai cấp tư sản đã đẩy nhân dân các nước vào cuộc chiến tranh đầy tàn khốc và đau thương.
*Liên hệ bản thân trong gìn giữ hòa bình:
- Học tập, tu dưỡng đạo đức để trở thành những người công dân tốt.
- Góp phần xây dưng đất nước giàu mạnh, bảo vệ độc lập, hòa bình đất nước,...
- Tích cực tham gia phong trào chung nhằm tuyên truyền ý thức bảo vệ hòa bình, chống bạo lực, xung đột trong phạm vi nhà trường, địa phương cũng như cả nước và quốc tế.
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